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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THIẾT KẾ WEB.  Mã học phần: 
      .  Áp dụng từ khóa: 2013
2. Số tín chỉ: 4 (3:1)
3. Phân bổ thời gian: 4(3:1:7)
(học kỳ 15 tuần; n: số TC học phần, a: số TC lên lớp, b: số TC thực hành, thí nghiệm, c: số TC tự học).
4. Điều kiện tham gia học tập học phần


- Nhập môn Tin học.

- Kỹ thuật lập trình.
5. Mô tả tóm tắt học phần
Sau khi học xong, sinh viên: 
· Nắm vững tổng quan về thiết kế Web, các bước xây dựng một website trong thực tế, từ đó giúp cho sinh viên xây dựng một website theo yêu cầu thực tiễn.

· Nắm vững được ngôn ngữ HTML căn bản cũng như kết hợp với css để tạo nên một trang web đúng chuẩn.

· Sử dụng thành thạo phần Macromedia Dreamweaver để xây dựng website một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

· Cung cấp kiến thức javascript để lập trình tạo sự tương tác giữa trang web và người sử dụng.
6. Mục tiêu của học phần:

Kiến thức

· Khái quát hóa được mạng LAN, Internet, Web.

· Khái quát hóa được các bước xây dựng một website.

· Định nghĩa được ngôn ngữ HTML.

· Liệt kê được các thẻ cơ bản trong ngôn ngữ HTML.

· Khái quát hóa được Css trong xây dựng website.
· Vận dụng được css để xây dựng website.

· Khái quát hóa được công dụng của phần mềm Macromedia Dreamweaver.

· Định nghĩa được ngôn ngữ JavaScript.

· Vận dụng ngôn ngữ Javascript xây dựng website có tính tương tác cao.

· Khái quát hóa được quá trình tải website lên Host.
Kỹ năng:

· Phát thảo ra được các công việc cần phải thực hiện khi xây đựng một website theo yêu cơ bản trong thực tế.
· Có khả năng phân tích các website trong thực tế, chọn lựa giải pháp để thiết kế các website đơn giản.

· Vận dụng thành thạo ngôn ngữ HTML để xây dựng trang Web tĩnh.
· Sử dụng thành thạo css để xây dựng trang web.
· Sử dụng phần mềm Macromedia Dreamweaver để thực hiện việc xây dựng trang web một cách chuyên nghiệp.

· Sử dụng ngôn ngữ JavaScript để xử lý Form trong trang web.
· Đưa được website lên Host.
Thái độ nghề nghiệp:

· Khơi gợi lòng say mê, yêu thích công việc lập trình nói riêng và lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung.

· Không ngừng tìm tòi, học hỏi và trân trọng những thành quả sáng tạo trong kỹ thuật và công nghệ.
· Sinh viên làm việc nghiêm túc, tích cực, hợp tác tốt với cộng sự để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong công việc.

7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

· Dự lớp: Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp .

· Có đầy đủ điểm kiểm tra thường xuyên, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, làm bài tập ở nhà theo yêu cầu của giảng viên.

· Có đủ: Một bài kiểm tra định kỳ, một bài báo cáo nhóm, một điểm kiểm tra giữa kỳ. 

· Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần

· Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp.

8. Tài liệu học tập
Sách giáo trình chính: 

· Võ Anh Trang, Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản, CĐKT Lý Tự Trọng, lưu hành nội bộ.

Sách tham khảo:  

· Nguyễn Trường Sinh, Hướng dẫn thiết kế trang web tương tác bằng JavaScript, Nhà xuất bản Mũi Cà Mau.
· Lê Minh Hoàng, Thiết kế web với CSS, Nhà xuất bản Lao động – xã hội.
· Nguyễn Trường Sinh, Macromedia Dreamweaver 8 – Phần cơ bản – tập 1, Nhà xuất bản Lao động – xã hội. 
· Nguyễn Trường Sinh, Flash cơ bản, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.
· Lê Minh Hoàng, Tự học thiết kế Web, NXB Lao Động, 2007.

· Nguyễn Trường Sinh, Hướng dẫn thiết kế trang web tương tác bằng JavaScript, Nhà xuất bản Mũi Cà Mau.

· Lê Minh Hoàng, Thiết kế web với CSS, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 

  
- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:



+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập:





+ Thảo luận:





+ Báo cáo:

20%



+ Thuyết trình:




+ ...................:

- Thi giữa kỳ:

20%

- Thi cuối học kỳ:    50%  , thi thực hành trên máy tính, thời gian 120 phút.

(cộng là 100% = 10 điểm).

Cách tính điểm:

· Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân.

· Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.

10. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần theo tuần:
	Tuần thứ 1: 

CHƯƠNG 1: HTML 
BÀI 1: GIỚI THIỆU HTML VÀ CÁC THẺ CƠ BẢN (4:1:9)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Các khái niệm cơ bản về công nghệ web.
· Miêu tả, và nhận dạng được các thẻ cơ bản trong Html. 

Kỹ năng:

· Sử dụng được các thẻ cơ bản để tạo ra các trang web.


	Nội dung giảng dạy

I. Các khái niệm cơ bản 


1. Internet 


2. Intranet


3. Mô hình Client-Server


4. ISP


5. Internet Protocol


6. Phương thức truyền thông tin trong Internet


7. World Wide Web (WWW)


8. Web Browser


9. Home Page 

II. Giới thiệu khái quát về Web

1. Html

a. Html là gì?

b. Hypertext

c. Mark up

2. Trình duyệt (Browser) 


a. Trình duyệt

b. Trình soạn thảo trang web
III. Thẻ html là gì (tag html) 

IV. Cấu trúc tổng quát trong một trang web. 
V. Có thể làm gì trên file Html

VI. Các thẻ Html cơ bản

1. Phân loại

a. Phần tử mức khối.

b. Phần tử mức văn bản hay trong dòng

2. Thẻ <Title>


3. Thẻ <P>


4. Thẻ <Br>


5. Thẻ <Hr>

6. Thẻ <Font>


7. Thẻ <Body>


8. Thẻ <Marquee>


9. Thẻ <Pre>


10. Thẻ <Div>


11. Thẻ <Span>


12. Ghi chú trong html


13. Một số thẻ mức logic thông dụng

14. Một số ký tự đặc biệt 

VII. Hiển thị trang web lên trình duyệt

VIII. Lưu trang web từ trình duyệt
Phương pháp giảng dạy:
· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (9)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 1, 2, 3 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản
Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo  các thẻ cơ bản để tạo ra các trang web.



	Tuần thứ 2: 

BÀI 2: THẺ HÌNH ẢNH,  LIÊN KẾT VÀ DANH SÁCH  ( 4:1:9)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Các khái niệm cơ bản về hình ảnh được sử dụng trong web.
· Miêu tả, và nhận dạng được các thẻ hình ảnh, âm thanh, liên kết, địa chỉ liên kết trong web. 

Kỹ năng:

· Sử dụng được các thẻ thẻ hình ảnh, âm thanh, liên kết, địa chỉ liên kết để tạo ra các trang web.


	Nội dung giảng dạy

I. Hình ảnh


1. Giới thiệu


2. Chèn ảnh vào trang web


3. Hình nền


4. Bản đồ ảnh

II. Chèn âm thanh

III. Địa chỉ liên kết
IV. Liên kết


1. Giới thiệu về siêu liên kết.


2. Phân loại liên kết


a. Liên kết nội.


b. Liên kết ngoại.



V. Danh sách

1. Giới thiệu

2. Danh sách có thứ tự

3. Danh sách không có thứ tự

4. Danh sách lồng nhau

5. Danh sách định nghĩa

Phương pháp giảng dạy:

GV trình bày cách thực hiện và minh họa từng trường hợp sau đó yêu cầu SV làm ví dụ/bài tập tương tự.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (9)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 4, 5 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo  các thẻ thẻ hình ảnh, âm thanh, liên kết, địa chỉ liên kết để tạo ra các trang web.


	Tuần thứ 3: 

BÀI 3: BẢNG  ( 2:1:5)

BÀI 4: KHUNG  ( 1:1:3)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Các khái niệm cơ bản về bảng, khung trang được sử dụng trog web.
· Miêu tả, và nhận dạng được các thuộc tính có trong bảng, cùng các khung trang có trong web. 

Kỹ năng:

· Sử dụng được thẻ tạo ra bảng và các thuộc tính có trong bảng cùng với các thẻ khung trang để tạo ra các trang web.


	Nội dung giảng dạy

BÀI 3: BẢNG  
I. Giới thiệu

II. Tạo bảng

III. Các thuộc tính của bảng

1. Xác lập chiều cao và chiều rộng cho bảng

2. Chỉnh lề theo chiều ngang

3. Thuộc tính cellspacing và cellpadding

4. Thuộc tính đường viền cho bảng

5. Nền cho bảng

IV. Các thuộc tính của cột

1. Các thuộc tính canh chỉnh theo chiều ngang

2. Các thuộc tính canh chỉnh theo chiều dọc

3. Mở rộng hàng, cột trong bảng

V. Các thuộc tính của ô

1. 
Các thuộc tính canh chỉnh theo chiều cao và chiều rộng cho ô.

2. Thêm màu nền, ảnh nền, màu đường viền cho ô

VI. Các bảng lồng nhau 

BÀI 4: KHUNG  
I. Khái quát về khung

II. Liên kết với khung

III. Phần tử NOFRAMES

IV. IFRAME

Phương pháp giảng dạy:

· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại.
· GV trình bày cách thực hiện và minh họa từng trường hợp sau đó yêu cầu SV làm ví dụ/bài tập tương tự.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 6, 7 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo  các thẻ tạo ra khung, bảng  để tạo ra các trang web.



	Tuần thứ 4: 

BÀI 5: BIỂU MẪU  ( 4:1:9)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Các khái niệm về form trong  web.
· Miêu tả, và nhận dạng được các thẻ cơ bản dùng để tạo một biểu mẫu trên trang web.
Kỹ năng:

· Sử dụng các thẻ cơ bản tạo ra biểu mẫu thực tế, đồng thời dùng các thẻ này tạo một trang web cơ bản có sử dụng biểu mẫu.

	Nội dung giảng dạy

I. Giới thiệu biểu mẫu (Form)


1. Sử dụng Form


2. Phần tử Form

II. Các phần tử nhập của Html


1. Phần tử Input


2. Các kiểu nhập dữ liệu



a. Nút nhấn



b. Text



c. Checkbox



d. Radio



e. Submit



f. Ảnh



g. Reset





h. Các phần tử nhập khac



i. Textarea



j. Button



k. Select



l. Label


3. Tạo form



a. Đặt tiêu điểm (focus)



b. Thứ tự tab



c. Các phím truy cập



d. Cấu trúc biểu mẫu

Phương pháp giảng dạy:

· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (9)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 8, 9 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo  thẻ cơ bản tạo ra biểu mẫu để tạo ra các trang web.


	Tuần thứ 5: 

CHƯƠNG 2: CSS (STYLE SHEET) 
BÀI 6: TỔNG QUAN CSS ( 1:1:3)

BÀI 7: BỘ CHỌN CSS ( 2:1:5)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Biết các khái niệm cơ bản về bảng kiểu trong công nghệ web.
· Miêu tả, và nhận dạng được bảng kiểulàm được gì.

Kỹ năng:

· Sử dụng được các lệnh cơ bản để tạo một bảng kiểu cơ bản trong các trang web.



	Nội dung giảng dạy

BÀI 6: TỔNG QUAN CSS 
I. Giới thiệu 
II. Phân loại

1. Inline style

2. Internal style

3. External style
III. Hệ thống thuật ngữ về bảng kiểu

1. Luật kiểu

6. Bảng kiểu

7. Khai báo luật kiểu 
BÀI 7: BỘ CHỌN CSS 
I. Giới thiệu

II. Các bộ chọn 


1. Bộ chọn đơn

a. Bộ chọn Html


b. Bộ chọn lớp (class)


c. Bộ chọn ID




2. Bộ chọn ngữ cảnh

III. Đơn vị sử dụng trong css
1. Đơn vị chiều dài

2. Đơn vị màu sắc

IV. Vị trí sử dụng css

1. Css nội tuyến (Inline style)
2. Css bên trong (Internal style)
3. Css bên ngoài (External style)
V. Thứ tự ưu tiên khi sử dụng các loại css
VI. Nhóm phần tử với thẻ span
VII. Nhóm phần tử với thẻ div
Phương pháp giảng dạy:

· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại

· GV trình bày cách thực hiện và minh họa từng trường hợp sau đó yêu cầu SV làm ví dụ/bài tập tương tự.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 10, 11 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo  các lệnh cơ bản để tạo một bảng kiểu cơ bản trong các trang web.

	
	

	Tuần thứ 6: 

BÀI 8: CÁC THUỘC TÍNH ĐỊNH DẠNG CƠ BẢN   (4:1:9)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Miêu tả, và nhận dạng được các thuộc tính định dạng nền trang, ký tự trong Css. 

Kỹ năng:

· Sử dụng được các thuộc tính định dạng nền trang, ký tự để tạo ra các trang web.


	Nội dung giảng dạy

I. Định dạng nền trang 


1. Màu nền 


2. Ảnh nền


3. Lặp lại ảnh nền


4. Khóa ảnh nền


5. Định vị ảnh nền

II. Định dạng ký tự

1. Định dạng font

a. Thuộc tính font-family

b. Thuộc tính font-style

c. Thuộc tính font-variant

d. Thuộc tính font-weight

e. Thuộc tính font-size

f. Thuộc tính font rút gọn

2. Định dạng màu chữ 

3. Thuộc tính text-indent


4. Thuộc tính text-align


5. Thuộc tính letter-spacing


6. Thuộc tính text-decoration


7. Thuộc tính text-transform


8. Định dạng liên kết
a. a:link

b. a:hover
c. a:visited
d. a:active
Phương pháp giảng dạy:

· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (9)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 12, 13 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	· Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo  các thuộc tính định dạng nền trang, ký tự để tạo ra các trang web.


	Tuần thứ 7: 

BÀI 9: MÔ HÌNH HỘP TRONG CSS ( 2:1:5)

BÀI 10: CÁC THUỘC TÍNH ĐỊNH DẠNG KHÁC    ( 1:1:3)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Biết các khái niệm cơ bản về  mô hình hộp sử dụng trong Css.
· Miêu tả, và nhận dạng được các hộp được sử dụng trong một vài trang web cơ bản có trong thực tế. 

Kỹ năng:

· Sử dụng được các thuộc tính cơ bản để tạo ra các hộp trong các trang web.


	Nội dung giảng dạy

BÀI 9: MÔ HÌNH HỘP TRONG CSS 
I. Giới thiệu

II. Thuộc tính margin
III. Thuộc tính padding

IV. Khung viền (Border)

1. Thuộc tính border-width


2. Thuộc tính border-color

3. Thuộc tính border-style

V. Độ rộng (Width)

1. Thuộc tính width

2. Thuộc tính max-width

3. Thuộc tính min-width

4. Thuộc tính height

5. Thuộc tính max-height

6. Thuộc tính min-height

BÀI 10: CÁC THUỘC TÍNH ĐỊNH DẠNG KHÁC
I. Float và Clear
1. Float

a. Giới thiệu

b. Khai báo và sử dụng thuộc tính float

2. Clear

a. Giới thiệu

b. Khai báo và sử dụng thuộc tính clear

II. Vị trí (Position)

1. Nguyên lý hoạt động của position
2. Absolute position
3. Relative position
4. Layers
 Phương pháp giảng dạy:

· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại

· GV trình bày cách thực hiện và minh họa từng trường hợp sau đó yêu cầu SV làm ví dụ/bài tập tương tự.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 14, 15 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo  các thuộc tính cơ bản để tạo ra các hộp trong các trang web.



	Tuần thứ 8: 

CHƯƠNG 3: JAVASCRIPT 
BÀI 11: TỔNG QUAN JAVASCRIPT ( 3:2:8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Biết các khái niệm cơ bản về kịch bản, xây dựng kịch bản bằng  javascript.
· Miêu tả, và nhận dạng được javascript có trong trang html.
Kỹ năng:

· Sử dụng javascript để viết các script đơn giản.


	Nội dung giảng dạy

I. Giới thiệu 
II. Khai báo và sử dụng javascript vào file html

1. Khai báo javascript trong  file html

2. Khai báo javascript thành file riêng biệt

3. Sử dụng các hàm javascript
III. Các lệnh cơ bản trong javascript


1. Cú pháp cơ bản gọi lệnh

2. Hiển thị dòng văn bản

3. Hiển thị câu thông báo


4. Hiển thị hộp thoại giao tiếp với người dùng

5. Hiển thị hộp thoại hỏi đáp với người sử dụng

Phương pháp giảng dạy:

· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 16, 17 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo  javascript để viết các script đơn giản để tạo ra các trang web.



	Tuần thứ 9: 

BÀI 12: XÂY DỰNG KỊCH BẢN BẰNG JAVASCRIPT  (4:1:9)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Hiểu được cách thức hoạt động của javascript trong web.
· Nhận dạng các hàm được xây dựng trong trang web
Kỹ năng:

· Xây dựng được các hàm riêng để sử dụng trong trang web.


	Nội dung giảng dạy

I. Kiểu dữ liệu

1. Giới thiệu

2. Kiểu số nguyên

3. Kiểu số dấu phẩy động

4. Kiểu luận lý

5. Kiểu chuỗi

II. Biến

1. Giới thiệu

2. Khai báo biến

III. Lệnh và khối lệnh trong javascript

IV. Biểu thức và toán tử trong javascript

V. Định nghĩa và phân loại biểu thức

1. Biểu thức

a. Định nghĩa

b. Phân loại

2. Toán tử

VI. Cấu trúc lập trình

1. Rẽ nhánh

2. Vòng lặp
a. Vòng for

b. Vòng while

3. Lệnh break

4. Lệnh continue

5. Mảng (Array)

VII. Hàm

1. Giới thiệu

2. Khai báo hàm

3. Sử dụng hàm

4. Một số hàm cơ bản

a. Hàm eval

b. Hàm parseInt

c. Hàm parseFloat

Phương pháp giảng dạy:

· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (9)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 18, 19 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo  javascript để xây dựng các hàm sử dụng trong các trang web.



	Tuần thứ 10: 

BÀI 13: ĐỐI TƯỢNG VÀ SỰ KIỆN TRONG  JAVASCRIPT ( 3:2:8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Biết khái niệm về các đối tượng cơ bản được sử dụng trong javascript
· Miêu tả, và nhận dạng được các đối tượng trong javascript
Kỹ năng:

· Sử dụng được các đối tượng trong javascript để xây dựng các kịch bản riêng.


	Nội dung giảng dạy

I. Giới thiệu

II. Các đối tượng

1. Đối tượng window
a. Các thuộc tính

b. Các phương thức

2. Đối tượng forms

a. Các thuộc tính

b. Các phương thức

c. Các phần tử của đối tượng Form

c.1. Phần tử button
c.2. . Phần tử checkbox

c.3. Phần tử File Upload

c.4. Phần tử Password

c.5. Phần tử radio

c.6. Phần tử reset

c.7. Phần tử select

c.8. Phần tử submit

c.9. Phần tử Text

c.10. Phần tử Textarea

3. Đối tượng Date

a. Các thuộc tính

b. Các phương thức

4. Đối tượng Math

a. Các thuộc tính

b. Các phương thức

5. Đối tượng String

a. Các thuộc tính

b. Các phương thức

6. Đối tượng History

a. Các thuộc tính

b. Các phương thức

7. Đối tượng link

a. Các thuộc tính

b. Các phương thức

8. Đối tượng location

a. Các thuộc tính

b. Các phương thức

9. Đối tượng Navigator

a. Các thuộc tính

b. Các phương thức

10. Đối tượng document

a. Các thuộc tính

b. Các phương thức

Phương pháp giảng dạy:

· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 20, 21 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Sử dụng thành thạo các đối tượng trong javascript để xây dựng các kịch bản riêng.



	Tuần thứ 11: 

CHƯƠNG 4: DREAMWEAVER 
BÀI 14: GIỚI THIỆU DREAMWEAVER ( 3:2:8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Biết dreamweaver là gì, hiểu được các chức năng và giao diện sử dụng của dreamweaver.
· Miêu tả, và nhận dạng được các giao diện sử dụng của dreamweaver
Kỹ năng:

· Sử dụng được các thành phần hỗ trợ có trên giao diện của dreamweaver.


	Nội dung giảng dạy

I. Giới thiệu và cài đặt
1. Giới thiệu

2. Cài đặt Dreamweaver
II. Giao diện sử dụng Dreamweaver

1. Insert Bar

2. Document Toolbar

3. Document Window
4. Properties Inspector

5. Panel Groups

6. Site Panel

7. Status Bar

III. Tạo lập một website

1. Giới thiệu về Website

2. Khởi tạo một website
3. Hiệu chỉnh website

4. Tạo mới một trang web

IV. Định dạng thuộc tính cho trang

1. Định mã ký tự cho trang

2. Định tiêu đề trang
3. Định font chữ, hình nền cho trang
Phương pháp giảng dạy:

· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 22, 23 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo được các thành phần hỗ trợ có trên giao diện của dreamweaver.



	Tuần thứ 12: 

BÀI 15: TRANG VÀ NỘI DUNG TRANG (3:2:8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Biết các khái niệm trang trong dreamweaver, bố cụ trong một trang web.
· Miêu tả, và nhận dạng được các bố cục trong một số trang web cơ bản. 

Kỹ năng:

· Xây dựng được bố cục các trang web theo yêu cầu.
· Sử dụng được các công cụ hỗ trợ để xử lý văn bản trong dreamweaver.


	Nội dung giảng dạy

I. Bố cục trang web bằng table
1. Chèn table vào trang 

2. Thêm, bớt thuộc tính trong table

3. Hiệu chỉnh thuộc tính của table
II. Xây dựng nội dung trang web
1. Xử lý văn bản

a. Nhập văn bản

b. Xuống dòng, xuống đoạn

c. Hiệu chỉnh văn bản 

2. Xử lý hình ảnh

a. Các kiểu tập tin ảnh

b. Chèn ảnh vào trang

c. Một số thuộc tính của ảnh

d. Ảnh nền trong trang

III. Liên kết

1. Giới thiệu

2. Phân loại

3. Cách tạo liên kết

4. Đổi màu liên kết

Phương pháp giảng dạy:

· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 24, 25 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo bố cụ một trang web.

· Thực hiện thành thạo xử lý văn bản trong dreamweaver.



	Tuần thứ 13: 

BÀI 16: LÀM VIỆC VỚI CÁC KHUNG  (2:3:7 )
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Biết các khái niệm khung trong trang web.
· Miêu tả, và nhận dạng được các khung có trong các trang web yêu cầu. 

Kỹ năng:

· Sử dụng các công cụ hỗ trợ để tạo ra các khung trong dreamweaver.


	Nội dung giảng dạy

I. Giới thiệu

II. Chia khung với Framesets

III. Quản lý khung bằng Frame Panel

IV. Quản ly nội dung khung

V. Liên kết trong khung

Phương pháp giảng dạy:

· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (7)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 26, 27 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo  các công cụ hỗ trợ để tạo ra các khung trong dreamweaver.



	Tuần thứ 14: 

BÀI 17: LÀM VIỆC VỚI CÁC FORM ( 2:3:7)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
· Biết khái niệm form được sử dụng trong trang web.
· Miêu tả, và nhận dạng được form được sử dụng trong trang web. 

Kỹ năng:

· Sử dụng các đối tượng cơ bản được dùng trong form.


	Nội dung giảng dạy

I. Giới thiệu

II. Tạo form trong Dreamweaver

III. Thêm các phần tử trong  form

1. Thêm trường text

2. Thêm các hộp kiểm

3. Thêm các nút Radio

4. Thêm menu đổ xuống và danh sách

5. Thêm trường textarea

6. Thêm các nút
Phương pháp giảng dạy:

· GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

· Kết hợp diễn giảng với đàm thoại
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (7)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· Làm các bài tập 28, 29 sách giáo trình Thiết kế Web Cơ bản

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Thực hiện thành thạo  các đối tượng cơ bản được dùng trong form.



	Tuần thứ 15: 

KIỂM TRA GIỮA KỲ (0:3:3)

ÔN TẬP CUỐI KỲ (0:2:2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

· Biết được các nội dung cần ôn tập

Kỹ năng:

· Thực hiện được các bước để hoàn thành một bài thi thực -hành. 



	Nội dung giảng dạy:

KIỂM TRA GIỮA KỲ 

- Xây dựng một website hoàn chỉnh 


- Kiểm tra máy, thu bài
ÔN TẬP CUỐI KỲ 


- Html


- Css

- Javascript
Phương pháp giảng dạy:

· GV tổng kết những kiến thức, kỹ năng cần nhớ.
· Yêu cầu SV thực hiện các bài ôn tập để trau dồi kiến thức và kỹ năng. Trên cơ sở bày kiểm tra giữa kỳ được xem như bài tập ôn. 
· GV yêu cầu SV sửa bài làm mẫu và tổng kết những kiến thức, kỹ năng cần nhớ.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (5)


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
· SV thực hiện các bài tập ôn để ôn tập

Liệt kê tài liệu học tập:

· Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản.
	Kỹ năng:

· Sinh viên đạt được mục tiêu đề ra của học phần.


12. Ngày phê duyệt: 
/
/


13. Cấp phê duyệt:


Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Tổ trưởng bộ môn


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)






Nguyễn Vân Giang

Nguyễn Sanh Cường
15. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần

	Lần 1: ngày …… tháng …… năm 2013  Áp dụng từ khóa: 2013

	Tổ trưởng bộ môn

Nguyễn Sanh Cường
Trưởng khoa

Nguyễn Vân Giang

Hiệu trưởng



	Lần 2: ngày …… tháng …… năm 2013  Áp dụng từ khóa: 2013

	Tổ trưởng bộ môn

Nguyễn Sanh Cường
Trưởng khoa

Nguyễn Vân Giang

Hiệu trưởng




